
KẾ HOẠCH 

Điều chỉnh một số nội dung thu chi của kế hoạch thu chi tài chính năm học 

2023-2024 số 18/KH-MNĐH ngày 20/9/2023 của trường Mầm non Đông Hưng 

 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về Sửa đổi, 

bổ sung Điều 3 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ 

chế quản lý thi chi đối với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo đối với cơ sở 

giáo dục công lập trên đại bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ công văn 86/HDLS-GDĐT-STC ngày 25 tháng 01 năm 2024 về 

về thực hiện thu, cơ chế quản lý chi theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố; 

Căn cứ kế hoạch thu chi tài chính năm học 2023-2024 số 18/KH-MNĐH 

ngày 20/9/2023 của trường Mầm non Đông Hưng . 

Căn cứ Nghị quyết họp Chi bộ nhà trường ngày 04/02/2024;  

Căn cứ Biên bản họp hội đồng sư phạm nhà trường ngày 04/02/2024;  

Trường mầm non Đông Hưng điều chỉnh, sửa đổi kế hoạch thu chi tài 

chính năm học 2023-2024 số 18/KH-MNĐH ngày 20/9/2023 của trường Mầm 

non Đông Hưng cụ thể như sau :   

I.Sửa đổi nội dung phần II. Dự kiến các khoản thu, mục 2 Các khoản thu dịch vụ 

hỗ trợ hoạt động giáo dục được sửa đổi tên các khoản thu theo Nghị quyết số 

08/2023/NQ-HĐND, các mức thu vẫn giữ nguyên không thay đổi, cụ thể như sau: 

TT    Các khoản thu Mức thu Thời gian thu 

II. Các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục (Các khoản thu đã được 

nhà trường thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương, công khai mức thu, 

nội dung chi, đồng thời tuyên truyền tường minh đến từng phụ huynh học sinh) 

1 Các dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú 

1.1 Phục vụ ăn bán trú 

- Tiền mua thực phẩm: 

20.000đ/trẻ/ngày 

- Tiền mua chất đốt: Từ 

1.000 - 2.000 đồng/trẻ/ngày 

- Thu theo số ngày ăn 

- Thu đủ bù chi 

1.2 Phục vụ hoạt động bán trú cho cá nhân học sinh 

       UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HƯNG 

 

Số:  04 /KH-MNĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đông Hưng, ngày  04 tháng 02 năm 2024 



TT    Các khoản thu Mức thu Thời gian thu 

a Đối với học sinh mới 300.000đ/trẻ/năm Thu làm 2 kỳ 

b Đối với học sinh cũ 200.000đ/trẻ/năm Thu làm 2 kỳ 

1.3 Hỗ trợ hoạt động chăm sóc bán trú 

a Hỗ trợ người nấu ăn  (Từ 2.500 - 3.500đ/ trẻ/ngày) 

(Miễn thu trẻ thuộc hộ chính 

sách, hộ nghèo, cận nghèo) 

Thu theo tháng, theo 

xuất ăn của trẻ 

 

b Quản lý trẻ buổi trưa 10.000đ/trẻ/ngày 

(5.000đ/giờ) 

Thu theo tháng, theo 

xuất ăn của trẻ 

2 Dịch vụ chăm sóc trẻ 

mầm non ngày thứ 7  

35.000đ/trẻ/ngày  

(chưa tính tiền phục vụ 

ăn bán trú) 

Thu theo tháng, theo 

xuất ăn của trẻ 

II. Sửa đổi phần III. Kế hoạch chi. Mục 2. Các khoản thu dịch vụ hỗ trợ 

giáo dục được sửa đổi như sau: 

1. Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú: 

 1.1 Phục vụ ăn bán trú: từ 21.000 - 22.000 đ/trẻ/ngày  

Trong đó:  

Tiền mua thực phẩm nấu ăn cho trẻ: 20.000 đ/trẻ/ngày 

Tiền chất đốt: Từ 1.000 đ -2.000đ/ trẻ/ngày, thu đủ bù chi theo thực tế số ga tiêu thụ. 

1.2. Phục vụ hoạt động bán trú cho cá nhân học sinh 

- Dự  kiến thu: 84.800.000 đồng. 

+ Đối với trẻ mới tuyển: 116 trẻ x 300.000 đ =  34.800.000 đ 

+ Đối với trẻ đã học cũ:  250 trẻ x 200.000 đ =  50.000.000 đ 

- Dự kiến chi: Mua mới và mua bổ sung đồ dùng nuôi dưỡng, đồ dùng vệ 

sinh hàng tháng phục vụ ăn bán trú cho trẻ (có kế hoạch chi tiết kèm theo) 

1.3 Hỗ trợ phục vụ hoạt động chăm sóc chăm sóc bán trú 

 a. Hỗ trợ người nấu ăn 

 (Dự kiến trẻ thuộc hộ chính sách, hộ nghèo cận nghèo miễn thu: 06 trẻ) 

- Dự  kiến thu: 360 trẻ x 2.700 đ x 22 ngày x 9 tháng = 192.456.000 đồng 

- Kế hoạch chi: Hỗ trợ lương nhân viên nấu ăn theo mức lương tối thiểu 

vùng và hỗ trợ tiền làm ngoài giờ (rửa bát và nấu bữa chiều) 

+ Chi trả theo mức lương tối thiểu vùng sau khi trừ số tiền ngân sách thành phố 

hỗ trợ : 7 cô x 2.049.600 đ/cô = 14.374.000 đồng/tháng x 9 tháng = 129.368.700đ 



+ Trả tiền ngoài giờ buổi trưa: 2 cô x 150.000 đồng/cô/ngày x 22 ngày 

=6.600.000 x 9 tháng = 59.400.000 (1 ngày 2 cô trực) 

- 2% nộp thuế: 3.849.000 đ 

b. Quản lý trẻ buổi trưa  

- Dự kiến thu: 366 trẻ x 10.000 đ x 22 ngày x 9 tháng =724.680.000 đ 

- Kế hoạch chi: 

+ 78% bồi dưỡng giáo viên trực tiếp quản lý trẻ buổi trưa: 565.250.400 đ 

+ 2% Nộp thuế: 14.493.600 đ 

+ 20% Chi công tác quản lý (HT=6%; PHT=9%;KT=3,5%;TQ=1,5%): 144.936.000 đ 

          2. Dịch vụ chăm sóc trẻ mầm non ngày thứ 7  

 - Dự kiến thu: 148 trẻ x 35.000 đ/ngày x 4 ngày x 9 tháng =186.480.000 đ  

 - Kế hoạch chi: 

+ 78% bồi dưỡng giáo viên trực tiếp quản lý trẻ thứ 7: 145.454.400 đ 

+ 2% Nộp thuế: 3.729.600 

+ 20% Chi công tác quản lý (HT=6%;PHT=9%; KT=3,5%;TQ=1,5%): 37.296.000 đ 

Trên đây là kế hoạch điều chỉnh, sửa đổi kế hoạch thu chi tài chính năm học 

2023-2024 số 18/KH-MNĐH ngày 20/9/2023 của trường Mầm non Đông Hưng. 

Các nội dung  điều chỉnh của Kế hoạch này đã được thông qua hội đồng sư phạm 

biểu quyết, 100% các thành viên nhất trí với các nội dung trong Kế hoạch. Kế 

hoạch được đưa vào điểu chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 của 

nhà trường và Kế hoạch được thực hiện từ tháng 02/2024. 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT; 

- Phòng TC-KH; 

- UBND xã Đông Hưng  

- Lưu: TC, VT. 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Thị Nhâm 
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